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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

3 Lần thi:Nguyên lý kế toán

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0530_NLKT_HK1.1920_K19

Khoa Quản trị - Tài chính ngân hàng

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

25/05/2000AnhĐinh Tuấn30091803961

HP14/12/2001AnhHồ Kim30081906292

21/06/1998AnhLê Mỹ30081807193

20/09/2000AnhNguyễn Thị Quỳnh30081800824

HP12/01/2001AnhNguyễn Thị Tú30081902265

HP05/04/2001ChâuNguyễn Thanh30101904916

HP14/03/2000ĐạtPhan Thành30081905707

27/10/1997GiaoLê Thị Quỳnh30081600108

HP30/04/1995HiếuHuỳnh Trung30101900499

HP25/09/2000HòaCao Thị301018063610

13/04/2000HoàngPhạm Hải300718013711

HP28/08/2001HuyĐoàn Nhựt301019045112

HP20/04/2000HuyNgô Nhật301019065213

14/12/2000HuyNguyễn Tấn300718029014

HP21/06/2000KiệtBùi Văn300819005415

HP10/10/1999KimMai Thiên300819063216

HP10/01/1997LinhTrương Thị Thùy300816078117

HP08/02/2001LoanPhan Thị Hồng300819064518

HP10/03/1998MinhTrần Hậu300817060919

HP26/09/2000NgaNguyễn Hồng300819067620

HP18/01/2001NgânNguyễn Thị Kim301019052021

HP17/12/2001NhiNguyễn Phạm Yến301019021922

HP13/07/2001NhiPhạm Thị Nguyệt300819061523

HP25/03/2001NhiVõ Yến300819043124

02/11/2000NhưLâm Sâm300718034425

HP24/08/2001NhungLê Thị Hồng300819021626

01/06/2000NhựtTrương Minh300718036727

HP26/09/1992PhúTrần Sỹ300119048128

HP09/02/2001PhươngNguyễn Bích Thùy300819065329

HP17/01/2001PhượngHuỳnh Ngọc301019060730

HP12/01/2000ThuNgô Thị Lệ300819024531
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14/11/2000ThưNguyễn Minh300918023532

HP21/03/2001ThưPhương Ngọc Anh300819062533

03/07/1999TiBùi Nguyễn Ngọc300817043534

HP25/10/1997TiênNguyễn Thành301019040135

HP15/01/2001TrangBùi Thị Kim300819044536

10/04/2000TrangĐỗ Thị Huyền300718034037

HP09/08/2000TriềuĐỗ Vũ Hoàng301019005938

HP26/07/1998UyênPhạm Thị Cẩm300819051639

15/09/1996XuânLê Hồng300114071040

HP27/09/2001YoungKim Su301019064141

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

41

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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